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Phụ lục IV
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI
UBND HUYỆN TRẢNG BOM VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ
pháp lý 
đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy quay phim camera
	Cái
	1
	
	Phục vụ Đoàn 814 về kiểm tra văn hóa

	II
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	
	
	
	

	2
	Máy quay phim sony DCR-HC85
	Cái
	2
	
	Phục vụ công tác bồi thường

	III
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	

	3
	Máy đo không khí model GX-10E
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

	4
	Máy đo độ ồn la 220s
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

	5
	Thiết bị dụng cụ hóa chất phân tích nước thải công nghiệp 29225
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

	6
	Máy đo độ rung
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

	7
	Máy đo khí thải ống khói
	Cái
	1
	
	Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

	IV
	Thư viện - Nhà truyền thống
	
	
	
	

	8
	Máy chụp hình
	Cái
	3
	
	Công tác thu thập dữ liệu lưu trữ

	V
	VP HĐND&UBND huyện
	
	
	
	

	9
	Hệ thống Micro hội nghị
	Cái
	2
	Theo thực tế
	Công tác họp trực tuyến

	VI
	Trung tâm GDNN-GDTX
	
	
	
	

	10
	Máy bào cuốn AN 612
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	11
	Máy bào lưỡi bào, mài luỡi thẳng SA -63 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	12
	Máy bào thẩm AN 612
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	13
	Máy chà nhám + dàn hút bụi PR 25 DA
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	14
	Máy cưa lọng chỉ, cưa lọng thụt FS 108
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	15
	Máy cưa RIPSAW JRS 12 TK 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	16
	Máy ghép ngang 20-0850- 3000
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	17
	Máy khoan 02 đầu đứng GKD 2N2
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	18
	Máy làm mộng đa năng Ryhlong RL4
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	19
	Máy đánh chỉ  Routeur TR 650
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	20
	Máy tu bi 02 trục YL 225
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	21
	Máy chà nhám thùng
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	22
	Máy đục mộng vuông
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	23
	Máy cưa nghiêng trục bàn trượt 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	24
	Máy cưa lọng 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	25
	Máy cắt ngang 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	26
	Hệ thống máy nén khí
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	27
	Máy khoan đứng một đầu
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	28
	Hệ thống hút bụi không gian
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	29
	Máy router đúng 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	30
	Máy router ngửa (nằm)
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	31
	Máy chà nhám băng lớn
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	32
	Máy chà nhám trục mút
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	33
	Bình pha sơn 20 lít
	Cái
	2
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	34
	Máy phay mộng Finger bàn đẩy tay khí nén
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	35
	Máy khoan đứng nhiều mũi
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	36
	Hệ thống hút bụi
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	37
	Máy khoan ngang 06 mũi
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

	38
	Máy ghép dọc tự động cuốn phôi
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chế biến gố

	39
	Nồi hấp khử trùng (100 lít) - LS-B100L
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề trồng nấm

	40
	Tủ cấy đôi
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề trồng nấm

	41
	Cân điện tử
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề trồng nấm

	42
	Tủ sấy khô
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề trồng nấm

	43
	Tủ ấm
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề trồng nấm

	44
	Bộ thí nghiệm vi điều khiển họ 16XXX
	Cái
	2
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	45
	Bộ thí nghiệm vi điều khiển họ A9XX
	Cái
	2
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	46
	Điện khí nén
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	47
	Điện tử công suất
	Cái
	2
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	48
	Điện tử số 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	49
	Điều khiển băng tải
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	50
	Điều khiển lập trình 
LOGO-LONG/SIEMENS
	Cái
	4
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	51
	Điều khiển lập trình PLC
	Cái
	2
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	52
	Máy đếm tần 2.4 GHz
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề điện tử

	53
	Máy tiện TG.M16
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	54
	Khoan cần
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	55
	Máy bào sắt Japan chất lượng 80%
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	56
	Máy phay lớn motor 2 ngựa 3 pha
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	57
	Máy tiện 1,6m, motor 2HP - pha lato 2T4 VN
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	58
	Máy tiện 1,8m, motor 2HP - pha lato 3T2 VN
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	59
	Máy tiện 2,4m, motor 2HP - pha lato 3T2 VN
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	60
	Máy xoáy xi lanh đa năng
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	61
	Máy hàn MIG/MAG hiệu Telwin
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	62
	Máy hàn TIG/QUE hiệu Telwin
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	63
	Máy phay vạn năng  TOPONE TOM - 2SG
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	64
	Mày hàn Tig (DC- AC)
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	65
	Máy hàn Mag/Mig
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	66
	Máy hàn CO2
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề cơ khí

	67
	Máy đo độ dày lưng (Moder LEAN MEATER)
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chăn nuôi thú y

	68
	Kính hiển vi 02 mắt Olimpus CX 21
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chăn nuôi thú y

	69
	Máy cắt nước một lần
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề chăn nuôi thú y

	70
	Máy 02 kim cố định Brother LT2- B8453 Nhật
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	71
	Máy 2 kim may đế trụ thắt nút 
có lại múi Brother 02 ngựa 03 pha
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	72
	Máy JUKI  LPH 781U máy thùa khuy thẳng Nhật
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	73
	Máy may 2 kim di động Brother TN-B 845 -A003- 064D 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	74
	Máy may 02 kim di động Brother TN-B 845 -A003- 064D 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	75
	Máy may 02 kim di động Brother TN-B 845 -A003- 064D 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	76
	Máy may 2 kim di động Brother TN-B 845 -A003- 064D 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	77
	Máy đánh nút mũi móc xích Brother BM- 917A Nhật
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	78
	Máy vắt sổ 02 kim 05 chỉ  Brother MA 4N3 -955 Nhật
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	79
	Máy Ziczắc, Juki LZ2254N
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	80
	Máy1 kim đế trụ thắt nút có 
lại múi Brother LS5-P11-051 
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	81
	Máy cắt cầm tay KM - KS - AU8"
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	82
	Máy may 04 kim may cạp KANSAI
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	83
	Máy vắt sổ 02 kim 05 chỉ
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	84
	Máy KASAI SIRUBA F007K-W122-356/FHA
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	85
	Máy KASAI SIRUBA C007K-W122-356/CH
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	86
	Máy vắt sổ SIRUBA F747K-514M2-24
	Cái
	2
	
	Phục vụ dạy nghề may

	87
	Máy vắt sổ SIRUBA F757K-516M2-35
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	88
	Hệ thống ủi hơi
	Hệ thống
	1
	
	Phục vụ dạy nghề may

	89
	Mô hình hệ thống điện xe Atila
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	90
	Mô hình hệ thống điện xe Nouvo
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	91
	Mô hình động cơ bổ cắt xe Atila
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	92
	Mô hình động cơ bổ cắt xe Nouvo
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	93
	Mô hình động cơ xe Atila
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	94
	Mô hình động cơ xe Nouvo
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	95
	Máy nắn càng xe máy
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	96
	Máy đánh bóng xi lanh
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	97
	Thiết bị kiểm tra khí thải (04 khí) Model: HG 520
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	98
	Thiết bị kiểm tra và làm sạch ắc quy
	Cái
	1
	
	Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

	99
	Dàn âm thanh
	Cái
	1
	
	Phục vụ giảng dạy
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng
